
 

1 

 

4. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ LÀM DỊCH VỤ - KIỂM TRA THIẾT BỊ X QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ 
 

STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 
SỐ ĐIỆN 
THOẠI/ 

FAX 

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CUNG 
CẤP 

SỐ GiẤY ĐK 
NGÀY CẤP, NGÀY 

HẾT HẠN 

1  

Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật 
An toàn bức xạ và Ứng phó 
sự cố - Cục An toàn và bức 
xạ hạt nhân 

Số 56 Linh Lang, Q. Ba 
Đình, TP. Hà Nội 

04-37622216 
04-37622216 

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế (Kiểm tra 
thiết bị X-quang chẩn đoán y tế 
thông thường và thiết bị X-quang cắt 
lớp vi tính (CT Scanner) cho các tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu). 

  

2  
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân Hà Nội 

Số 179 Hoàng Quốc Việt, 
Quận Cầu Giấy, TP Hà 
Nội 

04 – 3756 4926  
04 – 3836 3295 

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế (thiết bị X-
quang chẩn đoán thông thường, thiết 
bị X-quang tăng sáng truyền hình và 
thiết bị chụp cắt lớp vi tính) cho các 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

  

3  
Trung tâm đánh giá không 
phá hủy NDE 

Số 140 Nguyễn Tuân, 
Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

04 – 3557 7881  
04 – 3557 7882 

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế (Kiểm tra 
thiết bị X-quang chẩn đoán y tế 
thông thường và thiết bị X-quang cắt 
lớp vi tính (CT Scanner) cho các tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu). 

Số 
181/2012/ĐK/ATBX
HN ngày 12/7/2012 
hạn đến ngày 
31/7/2015. 

4  
Công ty Ứng dụng và Phát 
triển công nghệ NEAD (Hà 
Nội) 

Số 59 Lý Thường Kiệt, 
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

04-3557 6358  
04-3558 9870 

 
Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế thông 
thường, X-quang tăng sáng truyền 
hình, X-quang chụp cắt lớp vi tính 
(CT Scaner) cho các tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu. 
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STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 
SỐ ĐIỆN 
THOẠI/ 

FAX 

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CUNG 
CẤP 

SỐ GiẤY ĐK 
NGÀY CẤP, NGÀY 

HẾT HẠN 

5  
Công ty cổ phần Thiết bị Y 
tế Thiên Ân 

Số 6, Ngách 299/39 
Đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, 
Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội  

04 – 38 622 818 
04 – 38 622 818 

Kiểm tra thiết bị X-quang y tế:  thiết 
bị X-quang y tế: thiết bị chụp X-
quang chẩn đoán thông thường, thiết 
bị X-quang tăng sáng truyền hình, 
thiết bị chụp X-quang cắt lớp vi tính 
(CT-Scanner) cho các tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu). 

  

6  
Viện Trang thiết bị và Công 
trình y tế (Hà Nội) 

Số 40 Phương Mai, Q. 
Đống Đa, TP. Hà Nội 

04 - 38 521 248 
04 - 38 521 248 

Kiểm tra thiết bị X-quang y tế:  
thiết bị X-quang chẩn đoán thông 
thường, thiết bị X-quang tăng sáng 
truyền hình, thiết bị X-quang cắt lớp 
vi tính (CT Scanner) cho các tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu). 

  

7  

 Viện Kiểm nghiệm 
Nghiên cứu dược và Trang 
thiết bị y tế quân đội – Cục 
Quân y 

 Số 1B Trần Thánh 
Tông, Q. Hai Bà 
Trưng, TP. Hà Nội 

069-555080  

 Cung cấp dịch vụ kiểm tra 
thiết bị X-quang chẩn đoán y 
tế(thiết bị X-quang chẩn đoán 
thông thường, thiết bị X-quang 
tăng sáng truyền hình và thiết 
bị X-quang cắt lớp vi tính (CT 
Scanner)) cho các tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu 

  

8  
Viện Y học phóng xạ và U 
bướu quân đội 

18 Định Công Thượng, Q. 
Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

069-564 822 
04-36 407 955 

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế thông 
thường cho các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu sử dụng dịch vụ. 
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STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 
SỐ ĐIỆN 
THOẠI/ 

FAX 

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CUNG 
CẤP 

SỐ GiẤY ĐK 
NGÀY CẤP, NGÀY 

HẾT HẠN 

9  
Công ty cổ phần khoa học 
kỹ thuật Bình Kiến 

Xóm 18B, thôn Trù II, xã 
Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

04 – 8586 7831  
04 – 8586 7831  

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế (thiết bị X-
quang chẩn đoán thông thường, thiết 
bị X-quang tăng sáng truyền hình và 
thiết bị chụp cắt lớp vi tính) cho các 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

  

10  

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 
thiết bị y tế - Trường Cao 
đẳng nghề kỹ thuật thiết bị y 
tế 

Số 1, Ngõ 89 Lương Đình 
Của, Q. Đống Đa, TP. Hà 
Nội 

04 – 35764439  
04 – 35763700  

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế (thiết bị X-
quang chẩn đoán thông thường, thiết 
bị X-quang tăng sáng truyền hình và 
thiết bị chụp cắt lớp vi tính) cho các 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

  

11    

12  
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
(Đà Lạt) 

Số 01 Nguyên Tử Lực, TP. 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

063 – 3 822 191  
063 – 3 821 107 

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế (Kiểm tra 
thiết bị X-quang chẩn đoán y tế 
thông thường, thiết bị X-quang tăng 
sáng truyền hình và thiết bị X-quang 
cắt lớp vi tính (CT Scanner) cho các 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu). 
 

  

13  
Trung  tâm hạt nhân TP. Hồ 
Chí Minh 

Số 217 Nguyễn Trãi, quận 
1, TP. HCM 

 08 – 3835 6568   
08 - 3836 7361 

Kiểm tra thiết bị X-quang chẩn đoán 
thông thường cho các tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu. 

 Số 
10/2014/ĐK/ATBXH
N ngày 20/01/2015, 
hạn đến ngày 
31/01/2018 
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STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 
SỐ ĐIỆN 
THOẠI/ 

FAX 

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CUNG 
CẤP 

SỐ GiẤY ĐK 
NGÀY CẤP, NGÀY 

HẾT HẠN 

14  
Trung tâm ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ tỉnh 
Quảng Ninh 

Km 5, Đường Nguyễn Văn 
Cừ, TP. Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

033-6286300  
033-3837649 

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế (thiết bị X-
quang chẩn đoán thông thường, thiết 
bị X-quang cắt lớp vi tính (CT 
Scanner)) cho các tổ chức, cá nhân 
có nhu cầu. 

  

15  
Trung tâm ứng dụng tiến bộ 
khoa học công nghệ  - Sở 
KHCN Đồng Nai 

1597 Phạm Văn Thuận, 
Thống Nhất, TP. Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

061-3826 769  
061-3817 350 

1. Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT 
Scaner) cho các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu. 
2. Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X- quang chẩn đoán y tế (thiết bị X-
quang chẩn đoán y tế thông thường 
và thiết bị X-quang tăng sáng truyền 
hình) cho các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu. 

2. Số 
255/2014/ĐK/ATBX
HN ngày 08/7/2014, 
hạn đến ngày 
31/7/2017 

16  
Trung tâm  Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 

Đường Cẩm Bắc 7, KDC 
Đông Phước, P. Hòa Thọ 
Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà 
Nẵng 

0511 – 3 674 
984 

0511 – 3 638 
771 

Kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán 
y tế (Kiểm tra thiết bị X-quang chẩn 
đoán thông thường, X-quang tăng 
sáng truyền hình và thiết bị X-quang 
cắt lớp vi tính (CT Scanner) cho các 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu). 

  

17  
Trung tâm Thông tin và Ứng 
dụng Khoa học và Công 
nghệ - Cà Mau 

Số 16 đường Vành đai 2, 
phường 9, TP. Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau. 

0780 - 3 592 
425 

0780 - 3 592 
425 

Kiểm tra thiết bị X-quang chẩn đoán 
thông thường cho các tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu. 

Số 
520/2014/ĐK/ATBX
HN ngày 31/12/2014 
hạn đến ngày 
31/12/2017. 
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STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 
SỐ ĐIỆN 
THOẠI/ 

FAX 

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CUNG 
CẤP 

SỐ GiẤY ĐK 
NGÀY CẤP, NGÀY 

HẾT HẠN 

18  
Trung tâm Phân tích và 
Kiểm nghiệm – Sở KHCN 
Bình Định 

Số 173-175 Phan Bội 
Châu, TP. Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

056 – 3 811 451  
056 – 3 822 322 

Kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán 
y tế (Kiểm tra thiết bị X-quang 
thông thường, thiết bị X-quang tăng 
sáng truyền hình và thiết bị X-quang 
cắt lớp vi tính (CT Scanner) cho các 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu) 

  

19  
Trung tâm Đo lường và 
Thực nghiệm – Sở KHCN 
Vĩnh Phúc  

Đường Trường Chinh, 
Phường Đống Đa, Tp. 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

0211 – 3711 199  
0211 – 3862 941 

 
Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế thông 
thường cho các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu. 

  

20  
Chi cục Tiêu chuẩn – Đo 
lường – Chất lượng Quảng 
Bình 

TK 10, Phường Đồng Phú, 
Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng 
Bình 

052 – 3 821 543 
052 – 3 824 989 

Kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán 
y tế thông thường cho các tổ chức, 
cá nhân có nhu cầu. 

  

21  
Trung tâm Thông tin và 
ứng dụng tiến bộ khoa học 
công nghệ Bình Thuận 

C1 Võ Văn Kiệt, TP. 
Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

062 – 382 
4632 

 
Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế (thiết bị X-
quang chẩn đoán thông thường, thiết 
bị X-quang tăng sáng truyền hình và 
thiết bị chụp cắt lớp vi tính) cho các 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

  

22  

Công ty TNHH Một thành 
viên Dịch vụ Khoa học và 
Sở hữu trí tuệ Mekong  (Cần 
Thơ) 

Số 192/28 Đường Phan 
Đình Phùng, phường An 
Lạc, Q. Ninh Kiều, TP. 
Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ 

0710 - 3 734 
218  

0710 - 3 734 
218 

 
Kiểm tra thiết bị X-quang y tế: thiết 
bị chụp X-quang chẩn đoán thông 
thường, thiết bị chụp X-quang cắt 
lớp vi tính (CT-Scanner) cho các tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu). 
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STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 
SỐ ĐIỆN 
THOẠI/ 

FAX 

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CUNG 
CẤP 

SỐ GiẤY ĐK 
NGÀY CẤP, NGÀY 

HẾT HẠN 

23  
Trung tâm kỹ thuật và công 
nghệ sinh học Tiền Giang  

QL50, ấp Hội Gia, xã Mỹ 
Phong, TP. Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang 

073-3872 175  
073-3880 707 

Cung cấp dịch vụ kiểm tra: thiết bị 
X-quang chẩn đoán thông thường,  
X – quang tăng sáng truyền hình và 
X- quang chụp cắt lớp vi tính (CT 
Scaner) cho các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu. 

  

24  
Trung tâm kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng 
(Ninh Bình) 

Số 07 Đinh Tất Miễn, 
phường Đông Thành, TP. 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

030 - 3872 283   
030 – 3872 283  

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X- quang chẩn đoán y tế thông 
thường cho các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu; 

  

25  
Trung tâm Ứng dụng khoa 
học công nghệ và Đo lường 
thử nghiệm Ninh Bình 

Phường Đông Thành, TP. 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

030 - 3 876 616 
030 - 3 876 616 

Kiểm tra chuẩn thiết bị chụp X-
quang chẩn đoán thông thường cho 
các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

  

26  
Trung tâm Ứng dụng Tiến 
bộ Khoa học và Công nghệ  
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Số 47G Nguyễn Tri 
Phương, Phường 7, Tp. 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

064 - 3 510 475                   

Kiểm trathiết bị X-quang y tế: thiết 
bị chụp X-quang chẩn đoán thông 
thường, thiết bị chụp X-quang cắt 
lớp vi tính (CT-Scanner) cho các tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu. 

  

27  
Trung tâm Ứng dụng và 
Chuyển giao công nghệ tỉnh 
Gia Lai 

Số 98B, Phạm Văn Đồng, 
TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

0593 - 824 422         
Fax: 0593 - 824 

422 

Kiểm tra thiết bị X-quang y tế: thiết 
bị chụp X-quang chẩn đoán thông 
thường cho các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu. 

  

28  

Trung tâm ứng dụng tiến bộ 
khoa học công nghệ  - Sở 
KHCN Bình Dương (Bình 
Dương) 

Số 26 Huỳnh Văn Nghệ, 
phường Phú Lợi, thị xã 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

0650 – 3 842 
352 

0650 – 3 822 
007 

Kiểm tra thiết bị X-quang y tế: thiết 
bị chụp X-quang chẩn đoán thông 
thường, thiết bị X-quang tăng sáng 
truyền hình, thiết bị chụp X-quang 
cắt lớp vi tính (CT-Scanner) cho các 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 
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STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 
SỐ ĐIỆN 
THOẠI/ 

FAX 

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CUNG 
CẤP 

SỐ GiẤY ĐK 
NGÀY CẤP, NGÀY 

HẾT HẠN 

29  
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
Khoa học và Công nghệ 

Số 14, đường Nha Trang, 
TP. Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên 

0280 – 3657338  
0280 – 3859003 

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế (thiết bị X-
quang chẩn đoán thông thường và 
thiết bị X-quang tăng sáng truyền 
hình) cho các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu. 

  

30  
Trung tâm ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ Bến 
Tre 

415A Nguyễn Thị Định, 
Ấp Phú Chánh, Xã Phú 
Hưng, TP.Bến Tre, Tỉnh 
Bến Tre 

075 – 3 827 522  
075 – 3 827 522 

Kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán 
y tế (Kiểm tra thiết bị X-quang 
thông thường, thiết bị X-quang có 
tăng sáng truyền hình và thiết bị X-
quang cắt lớp vi tính (CT Scanner) 
cho các tổ chức, cá nhân có nhu 
cầu). 

  

31  
Trung tâm kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng 
tỉnh Vĩnh Phúc 

Đường Trường Chinh, 
phường Đống Đa, TP. 
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

0211 – 3711.199  
0211 – 3862941 

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế (thiết bị X-
quang tăng sáng truyền hình và thiết 
bị X-quang cắt lớp vi tính (CT 
Scanner) cho các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu. 

  

32  
Trung tâm Tiết kiệm năng 
lượng và Tư vấn chuyển 
giao công nghệ Đà Nẵng 

Số 51A Lý Tự Trọng, TP. 
Đà Nẵng 

0511 – 3 891 
095  

0511 – 3 892 
822  

Cung cấp dịch vụ kiểm xạ (đo suất 
liều bức xạ, khảo sát, đánh giá an 
toàn đối với bức xạ gamma) cho các 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

  

33  
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 

Số 240 Văn Cao, Q. Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng 

0313 – 261 429  
0313 – 730 555 

Kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán 
y tế (Kiểm tra thiết bị X-quang 
thông thường và thiết bị X-quang cắt 
lớp vi tính (CT Scanner) cho các tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu). 
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STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 
SỐ ĐIỆN 
THOẠI/ 

FAX 

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CUNG 
CẤP 

SỐ GiẤY ĐK 
NGÀY CẤP, NGÀY 

HẾT HẠN 

34  
Trung tâm  Kỹ thuật và Ứng 
dụng Công nghệ Cần Thơ 

Số 45, đường 3 tháng 2, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

0710 – 3830353  
0710 – 3833976 

Kiểm tra thiết bị X-quang chẩn đoán 
thông thường, thiết bị X quang tăng 
sáng truyền hình cho các tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu 

Số 
352/2014/ĐK/ATBX
HN ngày 17/9/2014 
hạn đến ngày 
30/9/2017 

35  
Trung tâm Kỹ thuật thí 
nghiệm và Ứng dụng khoa 
học công nghệ Đồng Tháp 

Đường Bờ Kè, Rạch Câu 
Dây, P. 1, TP. Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

0673-852 908 
0673-852 731 

Kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị X-
quang chẩn đoán thông thường cho 
các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

Số 
18/2015/ĐK/ATBXH
N ngày 30/01/2015 
hạn đến ngày 
31/01/2018 

36  
Trung tâm Đo lường thử 
nghiệm Kiểm soát an toàn 
bức xạ 

19 đường Tô Hiệu, TP. 
Sơn La, tỉnh Sơn La 
Đường Hoàng Quốc Việt, 
Phường Chiềng Cơi, Tp. 
Sơn La, tỉnh Sơn La 

022 – 2240175 
022 – 3853645 

Kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị X-
quang chẩn đoán thông thường cho 
các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

  

37  
Trung tâm thông tin ứng 
dụng chuyển giao khoa học 
và công nghệ Thanh Hóa 

Số 17 Đường Hạc Thành, 
TP. Thanh Hóa 

  

Kiểm tra thiết bị X-quang chẩn đoán 
thông thường cho các tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu). 

  

38  
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Đường Nguyễn Văn Linh, 
phường An Hòa, TP. Huế, 
tỉnh Thừa Thiên – Huế 

054 – 3 845 090 
054 – 3 831 920  

Kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị X-
quang y tế: thiết bị X-quang chẩn 
đoán thông thường cho các tổ chức, 
cá nhân có nhu cầu. 

294/2014/ĐK/ATBX
HN ngày 15/8/2014 
hạn đến ngày 
31/8/2017 

39  
Trung tâm ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ 

Số 1597 Phạm Văn Thuận, 
phường Thống Nhất, TP. 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

061-3826 769  
061-3817 350 

Kiểm tra thiết bị X-quang y tế: thiết 
bị chụp X-quang chẩn đoán thông 
thường và thiết bị X-quang tăng 
sáng truyền hình cho các tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu. 
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STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 
SỐ ĐIỆN 
THOẠI/ 

FAX 

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CUNG 
CẤP 

SỐ GiẤY ĐK 
NGÀY CẤP, NGÀY 

HẾT HẠN 

40  
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng  

Tổ 23, phường Thịnh Đán, 
TP. Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên 

0280 – 3755 767  
0280 – 3755 767 

 

Kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán 
y tế (Kiểm tra thiết bị X-quang 
thông thường, X quang tăng sáng và 
X quang chụp cắt lớp vi tính) cho 
các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

260/2014/ĐK/ATBX
HN 
Ngày 24/7/2014 hạn 
đến ngày 30/9/2016 

41  
Trung tâm Kiểm định và 
Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh 
Lào Cai 

Km 2+300, Đại lộ Trần 
Hưng Đạo, P. Bắc Cường, 
Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

020 – 3820 351  
020 – 3820 352 

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế (Kiểm tra 
thiết bị X-quang chẩn đoán y tế 
thông thường và thiết bị X-quang 
chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 
cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

  

42  
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 
Lạng Sơn  

Số 428 đường Hùng 
Vương, thôn Co Măn, xã 
Mai Pha, TP. Lạng Sơn 

025-6250 466  
025-6250 448 

Cung cấp dịch vụ kiểm tra: thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế thông 
thường cho các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu. 

  

43  
Trung tâm Kỹ thuật Đo 
lường Thử nghiệm 

Số 23 Phố Cũ, phường 
Hợp Giang, TP. Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng 

026-3959 558  
026-3852 542 

Kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán 
y tế (Kiểm tra thiết bị X-quang 
thông thường cho các tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu). 

  

44  
Chi Cục tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng tỉnh Yên Bái  

Đường Yên Ninh, phường 
Đồng Tâm, TP. Yên Bái, 
tỉnh Yên Bái 

029-3852 339  
029-3852 339 

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế thông 
thường, X quang chụp cắt lớp vi tính 
cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

  

45  
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
Khoa học và Công nghệ Yên 
Bái  

Km 9, thị trấn Yên Bình, 
huyện Yên Bình, tỉnh Yên 
Bái 

029-3852 151  
029-3857 963 

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế thông 
thường cho các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu; 
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STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 
SỐ ĐIỆN 
THOẠI/ 

FAX 

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CUNG 
CẤP 

SỐ GiẤY ĐK 
NGÀY CẤP, NGÀY 

HẾT HẠN 

46  
Trung tâm Khoa học kỹ 
thuật Quảng Nam 

Số 132 Trần Cao Vân, TP. 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

0510 - 224 0318  
0510 – 3851 620 

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X- quang chẩn đoán y tế (thiết bị X-
quang chẩn đoán y tế thông thường, 
thiết bị X-quang tăng sáng truyền 
hình và thiết bị X- quang chụp cắt 
lớp vi tính) cho các tổ chức, cá nhân 
có nhu cầu; 

  

47  
Trung tâm Ứng dụng và 
Thông tin Khoa học Công 
nghệ Quảng Nam 

Số 558 Hùng Vương, TP. 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

0510 – 2240 610  
0510 – 3810 138  

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế thông 
thường cho các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu. 

  

48  
Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng Nghệ An 

Số 6 đường Tân Phúc, 
phường Hưng Phúc, TP. 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

038 – 3 594 345  
038 – 3 835 620 

Kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán 
y tế (Kiểm tra thiết bị X-quang 
thông thường, thiết bị X-quang có 
tăng sáng truyền hình và thiết bị X-
quang cắt lớp vi tính (CT Scanner) 
cho các tổ chức, cá nhân có nhu 
cầu). 

 131/2015/ĐK/ATBXH
N cấp ngày 29/5/2015 
hạn đến 31/5/2018 

49  
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 
Quảng Trị 

43 Lê Lợi, TP. Đông Hà, 
tỉnh Quảng Trị 

053 3 523 199  
053 3 575 669 

Kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán 
y tế (Kiểm tra thiết bị X-quang 
thông thường cho các tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu). 

  

50  
Trung tâm ứng dụng và 
chuyển giao công nghệ tỉnh 
Kiên Giang 

Số 320 Ngô Quyền, P. 
Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

0773 – 863 649  
0773 – 942 700 

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế (Kiểm tra 
thiết bị X-quang chẩn đoán y tế 
thông thường và thiết bị X-quang cắt 
lớp vi tính (CT Scanner) cho các tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu). 
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STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 
SỐ ĐIỆN 
THOẠI/ 

FAX 

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CUNG 
CẤP 

SỐ GiẤY ĐK 
NGÀY CẤP, NGÀY 

HẾT HẠN 

51  
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 

Hẻm 3, Tổ DP7, phường 
Tân Lợi, TP. Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

0500 – 3953 200  
0500 – 3957 991  

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế thông 
thường cho các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu. 
Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chụp cắt lớp vi tính cho các 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

 Giấy đăng ký kiểm 
tra CT: số 
11/2015/ĐK-
ATBXHN ngày 
23/01/2015 hạn đến 
ngày 31/01/2018 

52  
Trung tâm kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng 

Số 25 Nguyễn Đăng Đạo, 
TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

0241-3875 979  

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X- quang chẩn đoán y tế thông 
thường cho các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu; 

  

53  
Trung tâm Kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng 

Số 1A đường Trần Tế 
Xương, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định 

0350 – 3639 402  

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết bị 
X-quang chẩn đoán y tế thông 
thường cho các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu; 

Số 310/2014/ĐK-
ATBXHN ngày 
28/8/2014 hạn đến 
ngày 31/8/2017 

54  
  
Công ty TNHH Đạt 
Technical 

 Số 75/39 đường 48, 
phường Hiệp Bình 
Chánh, Q. Thủ Đức, 
Tp. Hồ Chí Minh 

 08 –3 
7266044 

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết 
bị X-quang chẩn đoán y tế 
(Thiết bị X quang thông 
thường ; X-quang tăng sáng 
truyền hình và X-quang chụp 
cắt lớp vi tính) cho các tổ chức, 
cá nhân có nhu cầu. 
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STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 
SỐ ĐIỆN 
THOẠI/ 

FAX 

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CUNG 
CẤP 

SỐ GiẤY ĐK 
NGÀY CẤP, NGÀY 

HẾT HẠN 

55 

  
Trung tâm kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng 
Hà Tĩnh 

 Số 39, đường Vũ 
Quang, phường Trần 
Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh 

 039 – 
3853940 

 Kiểm tra thiết bị X quang 
chẩn đoán y tế (kiểm tra thiết 
bị X quang chẩn đoán y tế 
thông thường, X quang tăng 
sáng truyền hình, X quang cắt 
lớp vi tính (CT Scanner) cho 
các tổ chức, cá nhân có nhu 
cầu). 
 

  

56 
 Viện Kiểm định thiết bị và 
đo lường 

 Số 14 Chưng cư Thái 
An 2, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, 
Tp. Hồ Chí Minh 

 0933 – 
568688 

 Cung cấp dịch vụ kiểm tra, 
kiểm định thiết bị X-quang 
chẩn đoán y tế thông thường 
cho các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu. 

  

57 
 Trung tâm Kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng 
tỉnh Vĩnh Long 

 Số 339A, ấp Tân Xuân, 
xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long 

070 – 3912 
927 

 Cung cấp dịch vụ kiểm tra, 
kiểm định thiết bị X-quang 
chẩn đoán y tế thông thường 
cho các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu. 

  

58 

Trung tâm kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường chất 
lượng Thừa Thiên Huế 
 

Khu quy hoạch Vỹ Dạ 
7, phường Vỹ Dạ, Tp 
Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

054-3897984 

Cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết 
bị X-quang chẩn đoán y tế(thiết 
bị X-quang chẩn đoán thông 
thường, thiết bị X-quang tăng 
sáng truyền hình và thiết bị X 
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STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 
SỐ ĐIỆN 
THOẠI/ 

FAX 

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CUNG 
CẤP 

SỐ GiẤY ĐK 
NGÀY CẤP, NGÀY 

HẾT HẠN 

quang cắt lớp vi tính) cho các 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

59 
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường chất 
lượng Yên Bái 

 Đường Yên Ninh, 
phường Đồng Tâm, 
Tp. Yên Bái, tỉnh Yên 
Bái 

029 - 
3853248  

 Cung cấp dịch vụ kiểm định 
thiết bị X-quang chẩn đoán y tế 
(bao gồm: X - quang tổng hợp, 
X - quang tăng sáng truyền 
hình và X - quang chụp cắt lớp 
vi tính) cho các tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu 

  

60 
 Trung tâm Ứng dụng tiến 
bộ khoa học và công nghệ 
tỉnh Kiên Giang 

 Lô KK4 (K3-4), khu 
vực IV, dự án lấn 
Biển, phường An Hòa,    
Tp. Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang 

077 – 3863 
649  

 Cung cấp dịch vụ kiểm định 
thiết bị X-quang chẩn đoán y tế 
(bao gồm: X-quang tổng hợp, 
X-quang tăng sáng truyền hình 
và X-quang chụp cắt lớp vi 
tính) cho các tổ chức, cá nhân 
có nhu cầu. 

  

61 
 Trung tâm kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng 
tỉnh Sơn La 

Bản Cọ, phường 
Chiềng An, Tp Sơn La, 
tỉnh Sơn La  

 022-3755549 
 Dịch vụ kiểm định thiết bị X-
quang tổng hợp   
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STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 
SỐ ĐIỆN 
THOẠI/ 

FAX 

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CUNG 
CẤP 

SỐ GiẤY ĐK 
NGÀY CẤP, NGÀY 

HẾT HẠN 

62 
 Trung tâm kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng 
tỉnh Nghệ An 

 Số 6 đường Tân Phúc, 
phường Hưng Phúc, 
TP. Vinh, tỉnh Nghệ 
An 

038 – 
3596395  

 Kiểm tra thiết bị X quang chẩn 
đoán y tế(Kiểm tra thiết bị X-
quang thông thường, thiết bị X-
quang có tăng sáng truyền hình 
và thiết bị X-quang cắt lớp vi 
tính (CT Scanner) cho các tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu) 

  

63 
 Trung tâm kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng 
tỉnh Hưng Yên 

 Đường An Vũ, 
phường Hiến Nam, TP. 
Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên 

 0321 – 
3519119 

 Kiểm định thiết bị X-quang 
chẩn đoán y tế(Kiểm định thiết 
bị X-quang tổng hợp cho các tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu) 

  

64 
 Trung tâm kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng 
tỉnh Bình Phước 

 Quốc lộ 14, phường 
Tân Bình, thị xã Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 

0651 – 
3886084  

 Kiểm định thiết bị X-quang 
chẩn đoán y tế(kiểm định thiết 
bị X-quang tổng hợp và thiết bị 
chụp cắt lớp vi tính cho các tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu) 

  

65 

  
Trung tâm kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường chất 
lượng tỉnh Hải Dương 
 

 Số 5 Đức Minh, 
phường Tân Bình, Tp. 
Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

0220 – 
3896827 

 kiểm định thiết bị X- quang 
chẩn đoán y tế (thiết bị X-
quang chẩn đoán y tế thông 
thường) cho các tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu. 

  



 

15 

 

STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 
SỐ ĐIỆN 
THOẠI/ 

FAX 

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CUNG 
CẤP 

SỐ GiẤY ĐK 
NGÀY CẤP, NGÀY 

HẾT HẠN 

66 
 Công ty cổ phần chứng 
nhân và kiểm định 
Vinacontrol 

 Số 54, Trần Nhân 
Tông, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà 
Trưng, TP. Hà Nội. 
Văn phòng giao dịch 
tai: số 41 Nguyễn 
Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai 
Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 024 – 3944 
8089 

 Cung cấp dịch vụ kiểm định 
thiết bị X- quang chẩn đoán y 
tếtổng hợp 

  

67 
 Trung tâm kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng 
tỉnh Quảng Ngãi 

202 Trường Chinh, 
phường Chánh Lộ, TP. 
Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi 0255-

3828529  

 Cung cấp dịch vụ kiểm định 
thiết bị X- quang chẩn đoán y 
tế (thiết bị X-quang chẩn đoán 
y tế thông thường, thiết bị X-
quang tăng sáng truyền hình và 
thiết bị chụp cắt lớp vi tính) 
cho các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu; 

  

68 
 Trung tâm kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng 
tỉnh Phú Thọ 

 Số 1522 Hùng Vương, 
phường Gia Cẩm, TP. 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

0210 – 3851 
668  

 Cung cấp dịch vụ kiểm định 
thiết bị X- quang chẩn đoán y 
tế tổng hợp; 
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STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 
SỐ ĐIỆN 
THOẠI/ 

FAX 

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CUNG 
CẤP 

SỐ GiẤY ĐK 
NGÀY CẤP, NGÀY 

HẾT HẠN 

69 

  
Trung tâm kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng 
TP. Hồ Chí Minh 
 

263 Điện Biên Phủ, 
phường 7, quận 3, TP. 
Hồ Chí Minh 

028 – 3 930 
7919 

 Cung cấp dịch vụ kiểm định 
thiết bị X-quang chẩn đoán y tế 
(thiết bị X quang thông thường 
và thiết bị X quang tăng sáng 
truyền hình) cho các tổ chức, 
cá nhân có nhu cầu 

  

 


